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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II HÓA HỌC 9 – Năm học: 2020 - 2021

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %

	
	
	
	Câu TL
	Thời gian
	Câu TL
	Thời gian
	Câu TL
	Thời gian
	Câu TL
	Thời gian
	Câu TL
	
	

	 1
	Chương 4: Hidrocacbon – Nhiên liệu

	- Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
- Metan
- Etilen
- Axetilen
	1
	5’
	
1

	5’
	

	

	

	

	2
	10’
	35

	2
	Chương 5: 
Dẫn xuất của hidrocacbon - Polime
	- Rượu etylic
- Axit axetic
- Mối liên hệ giữa: etilen, rượu etylic, axit axetic
- Chất béo
- Glucozơ
	1
	8’
	1
	7’
	1
	15’
	1
	5’
	4
	35’
	65

	Tổng 
	 
	2
	13’
	2
	12’
	1
	15’
	1
	5’
	6
	45’
	

	Tỉ lệ 
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
 
	 
	100

	Tổng điểm
	 
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	 
 
	 
	10
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BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II HÓA HỌC 9 – Năm học: 2020 - 2021

	STT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương 4: Hidrocacbon – Nhiên liệu

	- Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
- Metan
- Etilen
- Axetilen
	Nhận biết: 
- Viết được công thức cấu tạo của các chất đã học: metan, etilen, axetilen, metyl clorua, đibrom etan, tetrabrom etan.
- Viết được phương trình về tính chất của metan, etilen, axetilen; điều chế axetilen.
Thông hiểu:
- Phân biệt được các chất khí metan, etilen, axetilen
	1
	1
	
	

	2
	Chương 5: 
Dẫn xuất của hidrocacbon - Polime
	- Rượu etylic
- Axit axetic
- Mối liên hệ giữa: etilen, rượu etylic, axit axetic
- Chất béo
- Glucozơ
	Nhận biết: 
- Viết được công thức cấu tạo của các chất đã học: rượu etylic, axit axetic, natri etylat, etyl axetat.
- Viết được phương trình về tính chất, điều chế của rượu etylic, axit axetic, chất béo, glucozo; mối liên hệ giữa các chất.
Thông hiểu: 
- Giải thích được ý nghĩa của độ rượu
- Sử dụng công thức để tính toán độ rượu
Vận dụng: 
- Sử dụng kiến thức về tính chất của axit axetic và công thức để giải quyết bài toán
Vận dụng cao:
- Sử dụng kiến thức đã học để liên hệ thực tiễn các vấn đề về rượu etylic, axit axetic, chất béo, …
	1
	1
	1
	1
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